
 

GỢI Ý SOẠN LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

LUYỆN TẬP VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM 

Câu 1 (trang 74 sgk Tiếng Việt 4) : Viết lại cho đúng tên riêng trong bài ca dao sau 

Đáp Án: 

Bài ca dao nêu tên 36 phố phường Hà Nội, em viết lại như sau : 

Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay, Mã Vĩ, 

Hàng Điếu, Hàng Giày, Hầng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn, Phố Mới, Phúc Kiến, 

Hàng Than, Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Ngang, Hàng Đồng, Hàng Muối, Hàng Nón, 

Hàng Hòm, Cầu Đông. Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè, Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng 

Tre, Hàng Vòi , Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà, Hàng Da. 

Câu 2 (trang 75 sgk Tiếng Việt 4) : 

Trò chơi du lịch trên bản đồ Việt Nam 

a) Đố tìm và viết đúng tên các thành phố 

b) Đố tìm và viết đúng tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng 

Đáp Án: 

Đi từ Bắc vào Nam ta có các tỉnh và thành phố: 

+ Các tỉnh : Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kan, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao 

Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lai Châu, 

Điện Biên, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 

Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắc Lắk, Kom Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình 

Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, 

Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc 

Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. 

+ Các thành phố : Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần 

Thơ 



Danh lam thắng cảnh : Vịnh Hạ Long, hồ Ba Bể, hồ Hoàn Kiếm, Núi Tam Đảo, núi Ba 

Vì, núi Ngự Bình, Động Tam Thanh, Động Phong Nha, Đèo Ngang, Đèo Hải Vân ... 

Di tích lịch sử : Cổ Loa, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Huế, Cây đa Tân 

Trào,... 
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